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Giá cao su hôm nay 30/4, thị trường cao su thế giới ghi nhận diễn biến phân hóa
rõ nét khi giá trên hai sàn chủ chốt Tocom và SHFE tiếp tục tăng ngày thứ hai
liên tiếp, tuy nhiên sàn SGX quay đầu giảm ở tất cả các kỳ hạn. Mức tăng tập
trung ở các hợp đồng trung và dài hạn, phản ánh kỳ vọng cải thiện nhu cầu,
song áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu tại khu vực Đông Nam Á. Trong nước, thị
trường ổn định

Giá cao su trong nước: Thị trường duy trì đà ngang.

Giá thu mua tại Công ty Cao su Mang Yang:

Đối với mủ nước:

Mủ nước loại 1 ở mức 463 đồng/TSC/kg

Mủ nước loại 2 ở mức 458 đồng/TSC/kg

Mủ đông tạp hôm nay:

Mủ đông tạp loại 1 ở mức 459 đồng/kg.

Mủ đông tạp loại 2 ở mức 404 đồng/kg.

Giá cao su hôm nay 30/4: Tăng ngày thứ 2 liên tiếp trên sàn Tocom và SHFE
https://thuonghieucongluan.com.vn/gia-cao-su-hom-nay-30-4-tang-ngay-thu-2-lien-tiep-tren-san-tocom-va-shfe-a316193.html
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Công ty Cao su Phú Riềng hôm nay:

Giá mủ nước ở mức 420 đồng/TSC/kg.

Giá mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa:

Giá cao su mủ nước hôm nay:

Mức 1 có giá 452 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 30 trở lên.

Mức 2 có giá 447 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.

Mức 3 có giá 442 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 20 đến dưới 25.

Giá mủ tạp hôm nay:

Mủ chén, mủ đông có độ DRC ≥ 50% ở mức 18.000 đồng/kg;

Mủ chén, mủ đông có độ DRC từ 45- 50% ở mức 16.700 đồng/kg;

Mủ đông có độ DRC từ 35- 45% ở mức 13.500 đồng/kg.

Giá tại Công ty cao su Bình Long:

Giá thu mua mủ nước tại nhà máy: 432 đồngđộ/TSC/kg
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Giá thu mua mủ nước tại đội sản xuất: 422 đồng/độ/TSC/kg

Mủ tạp có độ DRC = 60% có giá 14.000 đồng/kg.

Giá cao su trên thế giới hôm nay: Tăng ngày thứ 2 liên tiếp trên sàn Tocom
và SHFE

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo:

Hợp đồng giao tháng 5/2026 ở mức 387.90 JPY/kg, tăng 1,07%

Hợp đồng giao tháng 6/2026 ở mức 393.00 JPY/kg, tăng 1,84%

Hợp đồng giao tháng 7/2026 ở mức 396.10 JPY/kg, tăng 0,81%

Hợp đồng giao tháng 8/2026 ở mức 398.00 JPY/kg, tăng 0,51%

Hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 404.00 JPY/kg, tăng 1,18%

Tại Thượng Hải, giá cao su tự nhiên trên sàn giao dịch SHFE:

 Hợp đồng giao tháng 5/2026 ở mức 17.335 CNY/tấn, tăng 0,17%

Hợp đồng giao tháng 6/2026 ở mức 17.420 CNY/tấn, giảm 0,03%

Hợp đồng giao tháng 7/2026 ở mức 17.460 CNY/tấn, giảm 0,03%

Hợp đồng giao tháng 8/2026 ở mức 17.505 CNY/tấn, tăng 0,23%

 Hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 17.495 CNY/tấn, tăng 0,17%

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX:

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 5/2026 ở mức 212.00 Cent/kg, giảm 1,57%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 6/2026 ở mức 213.70 Cent/kg, giảm 0,92%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 7/2026 ở mức 213.60 Cent/kg, giảm 0,83%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 ở mức 213.20 Cent/kg, giảm 0,83%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 213.10 Cent/kg, giảm 0,83%.

Diễn biến tăng tại sàn Tocom và SHFE phần nào phản ánh tâm lý tích cực của
giới đầu tư châu Á, nhưng đà giảm liên tiếp trên SGX cho thấy phân khúc cao su
công nghiệp vẫn chịu áp lực tiêu thụ chậm. Trong ngắn hạn, giá cao su nhiều
khả năng sẽ tiếp tục dao động mạnh theo tín hiệu từ ngành ô tô, tỷ giá đồng
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USD và nguồn cung từ các nước sản xuất lớn ở Đông Nam Á.

Lê Thanh (t/h)
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